
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 40 /2026/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Nghệ An, ngày 13 tháng 10năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh

trường phố thông nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điềuẦN DÃ
theo Luật số 123/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy

định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội

trú các xã biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số
3356/TTr-SGD&ĐT ngày 10/9/2026 và Báo cáo số 3834/BC-SGD&ĐT ngày

02/10/2026; ý kiến thành viên UBND tỉnh thống nhất trên hệ thống Oficce;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục trang cấp
đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh

Nghệ An.

Điều 1. Phạm vi điều chính, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm

cho học sinh học tại các trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh học tại các trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

b) Các trường phổ thông nội trú và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

khác có liên quan.
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Điều 2. Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho

học sinh trường phổ thông nội trú

1. Danh mục Quần áo đồng phục và học phẩm trang cấp hàng năm

TT Tên đồ dùng cá nhân, học phẩm
Đơn vị
tính

Số lượng

Tiểu học THCS

1 Quần áo đồng phục mùa đông Bộ 01 01

2 Quần áo đồng phục mùa hè Bộ 01 01

3 Giày học thể thao Đôi 01 01

4 Cặp học sinh hoặc balo học sinh Cái 01 01

5 Vở viết Quyển 20 30

6 Bút bi/bút kim Cái 20 25

7 Bút mực Cái 02 02

8
Hộp ống mực xanh bơm sẵn (loại 10-12
ống)

Hộp 01 01

9 Bút chì Cái 04 04

10 Gọt bút chì Cái 02 02

11 Bộ dụng cụ toán học (compa, ê ke vuông

cân, ê ke góc, thước đo độ)
Bộ 01 01

12 Thước kė Cái 02 02

13 Tây Cái 02 02

14 Hộp đựng đồ dùng học tập Cái 01 01

15 Giấy kiểm tra Tập 02 04

16 Bảng con Cái 01

17 Bút viết bảng Cái 06

18 Khăn lau bảng Cái 02

19 Đất nặn Hộp 02

20 Giấy màu thủ công (12 màu/tập) Tập 01 02

21 Kéo cắt Cái 01 01

22 Hồ dán Thỏi 02 02

23 Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ Tờ (quyển) 20 (4) 20

24 Hộp bút màu hoặc màu nước Hộp 01 01

2. Danh mục đồ dùng cá nhân trang cấp một lần

TT Tên đồ dùng cá nhân, học phẩm Đơn vị tính Số lượng

1 Chăn mùa đông Cái 01

2 Chăn mùa hè Cái 01

3 Màn tuyn cá nhân Cái 01






